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I) Cây bắp lai Việt nam trong bối cảnh vùng châu Á- Thái Bình Dương  
Thông tin chung  

Cây bắp lai đã được bắt đầu nghiên cứu năm 1908 bởi Tiến sĩ G.H. Shul người Mỹ và cho đến nay 
vẫn được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Thành tựu này mang ý nghĩa rất lớn lao, 
nhờ có giống bắp ưu thế lai mà năng suất và sản lượng bắp không ngừng gia tăng trong vòng hơn 90 năm 
qua trên thế giới (James F. Crow, 1998).Bắp đứng thứ nhì sau lúa mì và là một trong 3 cây lương thực 
quan trọng nhất thế giới với sản lượng hàng năm khỏang 600 triệu tấn và tổng gía trị khỏang 50 tỷ USD. 
Bắp được trồng trên 70 nước, khỏang 120 triệu ha, ở nhiều vùng sinh thái và ở các cao độ khác nhau. 
Năng suất thực tế trên đồng ruộng tối đa có thể đạt đến 18,4 T/ ha (Beaton et al, 1992)  

Ở vùng châu Á- Thái Bình Dương bắp là cây trồng chiếm 18% diện tích gieo trồng cây lương thực và 
sản lượng chiếm 25% tổng sản lượng các cây cốc tòan thế giới. Tỷ lệ sản lượng này là 15%. Trong 
khỏang thời gian mười năm 1987- 1997, sản lượng trong vùng tăng 3,8%/năm so với bình quân thế giới 
chỉ là 2,9%. Tương tự như vậy, năng suất tăng 2,8% so với mức tăng của thế giới là 2%. Một nước đặt 
biệt nhất trong vùng là Iran. Trong khỏang thời gian đó, diện tích thu họach tăng 44,5%; năng suất tăng 
6,7% và sản lượng hàng năm tăng 51,4%. Sản lượng bắp hạt trong vùng là 140,8 triệu tấn năm 1997, dự 
kiến nhu cầu đến năm 2020 là 252 triệu tấn. Năng suất trong vùng còn thấp, năm 1997 chỉ đạt 3,42 T/ha, 
so với tòan thế giới là 4,49 T/ha. Trong vùng có 25 quốc gia trồng bắp, nhưng có đến 12 quốc gia có năng 
suất dưới 2T/ha.  

Tại 10 nước vùng Đông nam Á tổng diện tích gieo trồng bắp là 8,6 triệu ha, trong đó Indonesia là 
rộng nhất (41%), kế đến là Philippines (29%), Thái Lan (13%) và Việt Nam (12%). Sản lượng vẫn chưa 
thõa mãn được nhu cầu tiêu dùng trong vùng, mặc dù năng suất và sản lượng  đều tăng trong vòng 15 
năm qua. Năng súât trung bình của Indoneasia, Thái Lan, Việt nam chỉ khỏang 3-4 tấn /ha, trong khi đó 
Philippines chỉ có 2 T/ha.  

Tại Vịêt nam ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, ở độ cao từ 300-1000 m, bắp dài ngày được 
trồng từ tháng 5 đến tháng 9 và là ngưồn lương thực tự cấp tự túc cho con người. Có khỏang 200.000 ha 
bắp trồng trên vùng đất cao trong đó 50% trên độ cao 600 m. Bắp nếp trắng địa phương được trồng phổ 
biến trong vùng. Gần đây một số giống tự thụ phấn và giống lai cũng được giới thiệu đến. Năm 1998 
năng suất bình quân đạt 1,8 T/ha và sản lượng đạt khỏang 307.000 tấn (Ha et al, 2002). Vùng đồng bằng 
sông Hồng và một phần Trung du (Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phú) và ven biển bắc Trung bộ (Thanh Hóa 
…) trồng bắp hàng hóa là chính vì có nhu cầu thị trường thức ăn cho chăn nuôi. Ở vùng đất thấp ven sông 
đồng bằng sông Hồng, hai vụ bắp được trồng trong năm. Bắp vụ Đông khoảng 150.000 ha/năm luân canh 
giữa hai vụ lúa. Bắp vụ Xuân khỏang 80.000 ha luân canh với một vụ lúa chính và một vụ cây trồng cạn 
khác như đậu phộng, các lọai rau. Ở Tây Nguyên, Trung du và Đông Nam Bộ trồng hai vụ bắp trong năm, 
vụ đầu từ tháng 5 đến tháng 7 và vụ thứ hai từ tháng 8 đến tháng 10. Đây là những vùng bắp hàng hóa 
quan trọng với khỏang 430.000 ha trong năm 1998.Vùng đồng bằng sông Cửu long, bắp được trồng trong 
vụ Đông Xuân (An Giang..) hoặc Xuân Hè sau khi thu họach lúa Đông Xuân (Trà Vinh …). Ngòai ra bắp 
cũng được trồng rãi rác ở các vụ khác trong năm như vụ Hè, Đông, Xuân. Diện tích tổng cộng khỏang 
35.600 ha năm 2006. 

Diện tích trồng bắp lai của cả nước hiện nay hơn 1 triệu ha, nhưng sản lượng bình quân chỉ đạt 
khỏang 3,8 triệu tấn/năm, không đủ cung ứng cho nhu cầu trong nước nên Việt nam vẫn còn phải nhập 
thêm bắp từ nước ngiòai. Tỷ trọng chăn nuôi ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng bắp làm thức ăn chăn 
nuôi ngày càng cao, do đó rất cần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế của cây bắp lai.  



Các giải pháp kỹ thuật  

Giống bắp lai 

Chương trình tạo giống bắp tại Việt nam  đã đi theo hai bước : Giai đọan đầu (15-20 năm) ưu tiên tạo 
giống ngô thụ phấn tự do làm nền tảng cho chương trình tạo giống ngô lai; giai đọan sau tập trung vào tạo 
giống ngô lai. Cả hai bước này đều được bắt đầu từ những năm 72-73. Định hướng được xác định do GS 
Trần Hồng Uy cùng cộng sự bắt tay vào việc xây dựng quĩ gen về ngô của Việt nam. Rút kinh nghiệm hai 
lần không thành công của chuyên gia Rumani (1962- 1964) và Hungari (1971-1974), việc xây dựng quĩ 
gen tập trung vào việc điều tra thu thập những quần thể, những giống ngô quí của các địa phương, những 
nguồn gen nhiệt đới,  đặc biệt ở những nước có cùng vĩ độ với Việt nam. Không thể sử dụng trực tiếp 
những nguồn gen từ vùng sinh thái khác mà phải dùng gián tiếp. Từ những vật liêu ban đầu qúi giá, năm 
1976 giống ngô thụ phấn tự do đầu tiên (TH2A) được công nhận và năm 1977 là giống TH2B. Người 
nông dân có thể tự giữ giống được hai ba vụ, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội lúc bấy giờ. Cùng với 
TH 2A, TH 2B, đã có 11 giống khác như VN1, TSB 1, TSB2, Q2 … đã được Hội đồng khoa học Bộ 
Nông nghiệp công nhận là giống quốc gia. Những giống này là giống chủ lực gieo trồng trên tòan quốc 
thời kỳ 1976-1990. Đến nay, những giống bắp lai mới đã thay thế nhiều nhưng những giống Q2, TSB2, 
TSB1, CV1, nếp tổng hợp, nếp VN2 vẫn được sử dụng làm bắp thực phẩm và lượng thực ở những vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Năm 1993, GS Trần Hồng Uy đã đề xuất với Bộ Nông nghiệp&PTNT tiến 
hành chương trình tạo giống bắp lai không qui ước. Đến năm 1995, năm giống ngô lai không qui ước 
(LS3, LS5, LS6, LS7, LS8) ở các trà chín sớm, chín trung bình và chín muộn được công nhận là giống 
quốc gia. Các giống này cho năng suất từ 3-7 tấn/ha, tăng hơn 1 tấn so với giống cũ và có giá rẽ (5.000- 
6.000 đồng /kg). Những giống này có nền di truyền rộng, phù hợp với vùng khó khăn, không tưới, thâm 
canh chưa cao, được bà con nông dân nhất là ở các tỉnh miền núi như : Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, 
Thanh Hóa, Đồng Nai và Tây Nguyên.. tiếp nhận và phát triển rộng. Bên cạnh đó, các giống ngô lai qui 
ước cũng được tạo ra (còn gọi là giống ngô lai chất lượng cao). Sau 10 năm (1990-1999), các giống ngô 
lai chất lượng cao của Viện nghiên cứu ngô lần lượt ra đời và đưa vào sản xuất đại trà. Một số giống tiêu 
biểu là : LVN4, LVN 5, LVN 10, LVN 12, LVN 17, LVN 20, LVN 23, LVN 33. Những giống này có 
tiềm năng năng suất từ 6-12 tấn /ha, trong sản xuất đại trà có nhiều vùng đạt từ 5-8 tấn/ha. Những giống 
bắp này không chỉ cho năng suất, chất lượng cao mà còn có sức cạnh tranh vượt lên các giống bắp ngọai 
nhập, bởi giá hạt giống rẽ và yêu cầu đầu tư không cao. Hiện nay các giống bắp lai trong nước đã chiếm 
hơn 50% thị phần hạt giống bắp lai.  

Tại Vịêt Nam, sự phát triển trồng bắp lai đã có một bước tiến vượt bậc. Diện tích bắp lai tại nước ta là 
0% năm 1990, đạt đến 60% năm 1999 và 80% năm 2004. Các giống bắp lai được gieo trồng phổ biến 
trong sản xuất như : LVN 4, LVN5, LVN9, LVN 10, LVN 12, LVN 17, LVN 20, LVN 22, LVN 24, 
LVN 25, LVN 99, VN 8960, HQ 2000, V 2002, V98-1, G 98-2, DK 888, DK 999, G 49, C 919, P 60, B 
9681. Kế thừa và phát triển thành tích của giai đọan 2001-2005, từ năm 2006, tập thể cán bộ Viện nghiên 
cứu ngô triển khai, thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, chọn tạo ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp 
cho các vùng sinh thái”. Bằng các phương pháp tạo dòng tự phối, cận huyết, nuôi cấy bao phấn và qua 
khảo nghiệm tại Đan Phượng (Hà Tây), Lạc Thủy (Hòa Bình), Nghệ An, Phú Thọ, đã xác định được một 
số giống bắp có triển vọng cho các tỉnh miền Bắc là LVN 14, LVN 15, LVN 18, LVN 37, LVN 85. Còn 
giống LVN 61 phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa bàn Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Giống 
LVN 61 cũng có thể phát triển tốt ở vùng ĐBSCL. Các giống ngô lai đơn kể trên có thời gian sinh trưởng 
ngắn và trung ngày, chịu hạn và chống chịu các lọai sâu bệnh hại chính, lại cho năng suất cao.  

 Thị trường hạt giống bắp lai Việt nam được cung cấp bởi các công ty hạt giống trong nước (thường là 
quốc doanh hoặc vừa mới cổ phần hóa) và các công ty hạt giống nước ngòai. Giá giống cũng chênh lệch. 
Đối với lai đơn, giá giống của công ty Việt nam (15.500 đồng /kg) thấp 56% so với giá giống ngọai nhập 
(35.000 đồng /kg). Đối với hạt lai kép, lai ba, tỷ lệ này là 34% (14.500 đồng/21.500 đồng/kg). Đối với hạt 
giống bắp nhập nội thì cao từ 10 đến 20 lần giá bắp hạt thương phẩm hàng hóa, trong khi hạt giống bắp 
Việt nam chỉ cao gấp 7 lần bắp hạt hàng hóa. 

Các giải pháp kỹ thuật 

 Làm đất, gieo trồng, mật độ  



Với vị thế là cây lương thực xếp thứ hai sau lúa nhưng cây bắp không có điều kiện phát triển ở vụ 
chính. Chỉ còn mở diện tích vào vụ Đông, nhưng thời vụ lại là vấn đề nan giải. Nếu trồng trên đất ướt, cây 
bắp vàng lá và chết dần, chờ đất khô thì gặp rét cây không mọc và ảnh hưởng đến cây trồng vụ sau. Bài 
tóan này đã làm đau đầu nhiều nhà khoa học. Để giải quyết vấn đề này, GS Trần Hồng Uy đã kiên trì lăn 
lộn, tận tụy bám sát mọi cánh đồng của vùng đồng bằng và Trung du Bắc bộ để tìm lời giải. Sau 5 năm, 
ông cùng cộng sự đã xây dựng được qui trình kỹ thuật “ Ngô bầu trồng trên đất ướt”. Đáp số này là một 
lời giải mang tính khoa học và thực tiễn thuyết phục. Kỹ thuật “ Ngô bầu trồng trên đất ướt” đã được báo 
cáo ở nhiều hội nghị quốc tế, được Trung tâm tạo giống ngô và lúa mì quốc tế (CIMMYT) và các nước 
châu Á đánh giá xuất sắc vì Việt nam là là nước đầu tiên trên thế giới đưa ra qui trình công nghệ này và 
đạt được hiệu quả cao. Từ 5 ha thí nghiệm năm 1982, đến năm 1989 có 127.000 ha ngô vụ Đông trồng 
theo qui trình này và mỗi năm có thêm khỏang 200.000 tấn ngô hạt..  

Các khuyến cáo trước đây là mật độ 55.000 cây đến 70.000 cây/ha cho bắp ngắn ngày và 45.000 đến 
55.000 cây/ha cho bắp dài ngày. Kết quả nghiên cứu của Tiệp (2002) cho thấy tăng mật độ lên 80.000 – 
100.000 cây /ha có chỉnh tán giúp năng suất gia tăng 40- 50%. Khoa (2005) kết luận rằng trồng dày ở 
mức 105.000 cây /ha với mức phân bón hợp lý, năng suất bắp vẫn gia tăng mà không cần chỉnh tán.  

Ở vùng Tây Nguyên, theo tập quán nông dân, mật độ gieo trồng phổ biến là 50.000 cây /ha. Mô hình 
thử nghiệm trên nhiều lọai đất tại tỉnh Đắc Lắc đã đi đến kết luận là nâng mật độ lên từ 65.000 đến 70.000 
cây /ha và bón phân theo từng vùng đất đai chuyên biệt giúp gia tăng năng suất bắp lai lên 8-10 tấn/ha so 
với năng suất của ruộng nông dân chỉ đạt từ 6-7 tấn/ha.  

Phân bón  

Tại Indonesia, mô hình thực nghiệm trồng bắp lai áp dụng kỹ thuật  tiên tiến có bón cân đối NPK đạt 
được năng suất 8,8T/ha, gia tăng 1,4 T/ha so với ruộng nông dân, gia tăng 19%. Năng suất tại các điểm 
biến thiên từ 7,2 T/ha ở Trung Java đến 10,9 T/ha ở Đông Java. Năng suất cao nhất trên từng mãnh ruộng 
riêng rẽ là 9,4 T/ha tại Lampung đến 13,7 T/ ha tại Trung Java (Witt et al, 2006).  

Tại Việt Nam, trong năm 2005, đã có 25 điểm thực nghiệm trên ruộng nông dân được tiến hành. Mức 
phân bón của nông dân là : 107 kg N/ha, 30 kg P2Ọ5 và 63 kg K2O /ha. Mức phân bón trong các thực 
nghiệm là 180-200 kg N/ha, 90-120 kg P2Ọ5/ha và 120-150 kg K2O /ha. Năng suất đạt được biến thiên từ 
6,5 đến 7,9 T/ha. Mật độ cần từ 65.000 đến 75.000 cây /ha để đạt được năng suất cao trong điều kiện 
thuận lợi bình thường. Nếu bị khô hạn, mật độ phải giảm xuống.  

Tưới nước  

Phương thức tưới nước tiết kiệm cho bắp đã được nghiên cứu thành công tại Trung Quốc từ những 
năm 1997-1998. Phương pháp tưới luân phiên xen kẻ giữa các hàng bắp vừa cho năng suất cao vừa tiết 
kiệm được 50% lượng nước tưới (Kang et al, 2000)  

Thị trường tiêu thụ  

Bắp hạt chủ yếu được sử dụng làm nguồn lương thực cho con người và thức ăn gia súc. Gần đây hạt 
bắp còn được nghiên cứu để sản xúât ra ethanol làm nhiên liệu thay thế xăng. Một lọai nhiên liệu mới có 
tên là E85 với tỷ lệ pha trộn là 85% ethanol và 15% xăng đã ra đời và đã cung cấp cho thị trường. Sau khi 
chiết xuất ethanol, phụ phẩm còn lại (hèm) được ép thành viên để sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm. Nhiều nông trại tại Mỹ có xu hướng đầu tư khép kín từ sản suất bắp, sản xuất ethanol, chăn nuôi gia 
súc gia cầm (Economist, 2007) 

II) Cây bắp lai vùng đồng bằng sông Cửu long đối với cả nước. 

Thông tin chung  

Trong những năm gần đây nhờ có những chính sách khuyến khích và nhiều tiến bộ kỹ thuật, cũng 
như nhu cầu bắp cho chế biến thức ăn chăn nuôi nên diện tích, năng suất và sản lượng bắp đã tăng lên 
đáng kể (Sánh, 2005). Tuy nhiên hiện nay diện tích và sản lượng bắp chưa tương xứng với tiềm năng có 
thể phát triển được trong vùng. Trước năm 1994 diện tích gieo trồng bắp thường khỏang 10.000 ha đến 
15.000 ha, nhưng sau giai đọan này, đặc biệt các năm gần đây, diện tích cây bắp tăng lên gấp đôi trong 
những năm 2003-2004 với khỏang 31.000-33.000 ha. Năm 2006 đạt 35.600 ha. Song song đó, nhiều tiến 
bộ kỹ thuật về giống và kỹ thuật canh tác được đưa vào và năng suất bắp cũng tăng gấp hai đến ba lần. 



Thí dụ ở thập niên 1970’s và 1980’s, năng suất khỏang 1,5 T/ha, nhưng đến năm 2004, năng suất đạt 
5,2T/ha. Năm 2006 đạt 5,39 T/ha (Niên giám thống kê, 2006). Sự gia tăng về diện tích và năng suất, kéo 
theo sự gia tăng về sản lượng bắp đáng kể ở ĐBSCL. Khi phân chia các giai đọan phát triển trong 5 năm 
cho thấy giai đọan 1981-1985, diện tích bắp có khunh hướng giảm từ 14.340 ha xuống còn 10.640 ha so 
với giai đọan 1976-1980 (tốc độ giảm là 26%). Diện tích giảm kéo theo sản lượng cũng giảm 9%. Tuy 
vậy trong khỏang thập niên 1996-2005, tình hình sản xuất cây bắp có chiều hướng tăng rất mạnh, đặc biệt 
là giai đọan 2001-2004. Diện tích tăng gần gấp đôi so với giai đọan đầu (1976-1980) từ 14.340 ha tăng 
lên 28.375 ha. Sản lượng bắp đạt từ 18.880 tấn lên 132.075 tấn (tăng 7,0 lần). Tổng sản lượng năm 2006 
đạt 191.800 tấn. Sản lượng tăng một phần do diện tích gieo trồng tăng và năng suất tăng từ 1,36 T/ha lên 
4,61 T/ha, tăng trên 3 lần liên tục qua các giai đọan. Diện tích, năng suất và sản lượng bắp tăng nhanh sau 
chính sách đổi mới của Việt nam. Song song với việc tăng diện tích bắp, nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống 
đặc biệt là các giống bắp lai được đưa vào sản xuất dẫn đến năng suất tăng đáng kể từ 2,1 T/ha năm 1990 
lên 4,6 T/ha năm 2004, tăng lên hơn hai lần. Do diện tích gieo trồng và năng suất gia tăng kéo theo sản 
lượng bắp cũng gia tăng liên tục và ổn định sau năm 1990. Diện tích trồng bắp đã tăng gần gấp 2,5 lần từ 
năm 1976 đến năm 2004(từ 13.800 ha lên 32.500 ha). Có hai giai đọan phát triển nhanh nhất về diện tích 
là 1991-1995 và 2001-2004. Lý do cho sự phát triển nhanh trong hai giai đọan này là do tốc độ chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của hầu hết các tỉnh ở ĐBSCL diễn ra rất mạnh mẽ từ sau năm 2000. 
Thêm vào đó, do ảnh hưởng mạnh của ngành chăn nuôi trong giai đọan 1991-1995, do đó diện tích bắp đã 
tăng trưởng rất mạnh (15,4% mỗi năm) để đáp ứng cho nhu cầu thức ăn gia súc. Tuy nhiên tốc độ tăng 
trưởng của cây bắp giảm trong hai giai đọan 1976-1980 và 1996-2000. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng trong giai đọan 1976-1980 là do trong những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, hầu hết các 
tỉnh ở ĐBSCL tập trung cao vào việc sản xuất lúa gạo để đáp ứng nhu cầu lương thực cho cả nước. Giai 
đọan 1996-2000 là lúc mà hầu như tất cả các ngành sản xuất nông nghiệp đều gặp khó khăn rất lớn về 
thiên tai (cơn bão số 5) và hậu quả của cuộc khủng hỏang tài chính ở Thái Lan, nên mức độ sản xuất của 
các ngành nông nghiệp nói chung và của cây bắp nói riêng đã giảm trong giai đọan này. Thêm vào đó, 
ảnh hưởng của cơ chế kế họach hóa tập trung, quan liêu, bao cấp trong giai đọan 1976-1980 đã làm cho 
tiềm năng lao động, đất đai, vốn ở nông thôn không được phát huy đầy đủ (Cúc, 2003). Còn trong giai 
đọan 1996-2000 sự giảm xuống của diện tích bắp một phần là do quá trình phát triển không đồng đều, sức 
cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế trên thị trường, chất lượng còn thấp, chi phí cao, chủng lọai đơn 
điệu.  

 Trong khỏang thời gian từ 1976-2004, tốc độ tăng trưởng sản lượng bắp hàng năm là 8,6%, trong 
đó ảnh hưởng của yếu tố tăng năng suất là 5,5% và do diện tích là 3,1%. Với tốc độ tăng trưởng này, sản 
lượng bắp đã gia tăng gấp 10 lần (từ 15.100 tấn năm 1976 lên đến 170.800 tấn năm 2004). Sản lượng bắp 
gia tăng cũng đã góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp và cũng đã góp phần cải thiện được thu nhập 
và đời sống. Bên cạnh đó, phát triển cây bắp cũng đã dẫn đến cải thiện được giá thành trong chăn nuôi và 
phát triển đàn gia súc, gia cầm.  

 Trong năm 2006, các tỉnh có diện tích gieo trồng bắp lớn như : An Giang (10.000 ha), Trà Vinh 
(5.400 ha), Đồng Tháp (5.000 ha) và Long An (4.500 ha). Đặc biệt tỉnh Long An có tốc độ tăng diện tích 
nhanh nhất, hơn 10 lần trong vòng 6 năm qua từ 400 ha năm 2000 lên 4.500 ha năm 2006. Tỉnh An Giang 
đạt năng suất cao nhất (7,59 T/ha) tiếp theo sau là Đồng Tháp (6,50 T/ha), Long An (4,96 T/ha) và Cần 
Thơ (4,75 T/ha). Sản lượng bắp hạt cao nhất thuộc về An Giang (75.900 tấn), Đồng Tháp (32.500 tấn), 
Trà Vinh (23.900 tấn) và Long An (22.300 tấn).  

 Mặc dù diện tích, năng suất và sản lượng tòan vùng tăng nhanh, nhưng chỉ tập trung ở một số tiểu 
vùng sinh thái và tập quán canh tác chuyên biệt. Đối với những vùng bị ảnh hưởng lũ và được phù sa bồi 
lắng hàng năm như An Giang và Đồng Tháp, diện tích và năng suất bắp cao hơn các nơi khác trong vùng 
ĐBSCL. Ngòai ra trên đất giồng cát ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc trăng, diện tích bắp cũng chiếm ưu thế, 
nhưng năng suất bắp thấp hơn so với An Giang và Đồng Tháp. Như vậy ưu thế trồng bắp cho năng suất 
cao gồm các tỉnh An Giang (7,59T/ha), Đồng Tháp (6,50 T/ha), Long An (4,96 T/ha) và TP Cần Thơ 
(4,75 T/ha).  

 Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phân viện qui họach và thiết kế nông nghiệp về : “ 
Định hướng chiến lược phát triển nông thôn và các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ĐBSCL” 
thì cây bắp được xếp vào một trong ba lọai cây trồng (bắp, bông vải và đậu) thay thế nhập khẩu. Diện tích 



được bố trí vào khỏang 86.000 ha (năm 2006), sản lượng khỏang 378.000 tấn và đến năm 2010 phát triển 
khỏang 136.000 ha và sản lượng có thể đạt 752.000 tấn. 

 Như vậy tính đến năm 2006, về mặt diện tích chỉ đạt 36,5 % và sản lượng chỉ đạt 50,1% so với qui 
họach.  

 Các giải pháp kỹ thuật  

 Giống bắp lai  

Trước năm 1992, ở phía Nam chủ yếu sử dụng các giống địa phương và giống bắp hổn hợp TSB1, 
có tiềm năng năng suất thấp, năng suất bắp bình quân tòan vùng chỉ đạt 1,5 T/ha. Kết quả hai năm nghiên 
cứu (1993-1994) tại Viện lúa ĐBSCL trên đất phù sa ngọt cho thấy năng suất các giống bắp lai cao 
khỏang gấp rưỡi đến gấp đôi các giống bắp thụ phấn tự do.Kết quả so sánh năng suất bắp lai tại Đồng Nai 
và Cần Thơ trong các vụ Hè Thu, Thu Đông và Đông Xuân được tiến hành trong năm 1994-1995. Có 16 
giống tham gia thí nghiệm. Kết quả là : DK 888 cho năng suất cao nhất (7,18 T/ha), năng suất ổn định, và 
là giống chủ lực ở các tỉnh phía Nam. G 5449 (6,86 T/ha), Cargill 919 (6,81 T/ha) có thời gian sinh 
trưởng ngắn và năng suất cao. DK 999 (6,27 T/ha) có năng suất cao, chín sớm và đáp ứng tốt với thâm 
canh. LD2, Pioneer 3011, Pioneer 3012 là những giống triển vọng(Tuyến và ctv, 1996). 

Năm 2004, năm giống bắp triển vọng được trồng so sánh tại 6 địa điểm là : Phụng Hiệp, Ô Môn, 
Châu Thành, Lai Vung, Thốt Nốt và Viện lúa ĐBSCL trong vụ Đông Xuân (gieo tháng 11, thu họach vào 
tháng 1 năm sau). Năng súât cao nhất tại huyện Lai Vung (9,4 Tấn /ha) kế đến là Phụng Hiệp, Châu 
Thành và Viện lúa. Giống cho năng suất cao là OMB 96 (8,57 tấn /ha). Hai giống cho năng suất khá là 
OMB 97 (8,53 tấn /ha), VN 8960 (8,53 tấn /ha). Các giống còn lại cũng cho năng suất trên 8 tấn /ha, đó là 
HQ 2000 (8,32 tấn /ha) và C 919 (8,38 tấn /ha). Các giống đang được trồng phổ biến trong vùng là DK 
888, LVN 10, G49.  

Làm đất, gieo trồng, mật độ   

-Kết quả nghiên cứu của Thành và ctv(1995) cho thấy trồng xen 2,3 hoặc 4 hàng đậu nành không 
làm giảm năng suất bắp lai. Ở mật độ cố định 50.000 cây /ha, trồng bắp hàng kép ở mức (30 cm-130 cm) 
x 25 cm và (50 cm-110 cm) x 25 cm cho năng suất ngang với trồng hàng đơn (80 cm-80 cm) x 25 cm. 
Trồng hàng kép quá dày (10 cm-150 cm) x 25 cm làm giảm năng suất so với trồng hàng đơn với cùng mật 
độ 50.000 cậy /ha.  

Phân bón  

Kết quả nghiên cứu trên đất ruộng lúa tại Viện lúa ĐBSCL (Thành và Chín, 1995) cho thấy bón 
480 kg N/ha làm giảm năng suất so với bón 320 kg N/ha. Năng súât bắp ở mức 160 kg N/ha và 320 kg 
N/ha là ngang nhau. Mức N kinh tế tối ưu biến thiên từ 242 đến 305 kg N/ha tùy theo khỏang cách giữa 
các hàng cây. Hiệu quả một đồng chi phí bón đạm đều chấp nhận được (> 2) cho tới mức 320 kg N/ha. 
Mức đạm kinh tế tối ưu trung bình ở các khỏang cách hàng cây khác nhau là 270 kg N/ha trên giống DK 
888 trồng ở vùng Tây sông Hậu. Bắp lai trồng ở đất cù lao nằm giữa sông Tiền hoặc sông Hậu chịu thâm 
canh cao và đáp ứng với phân đạm rất cao. Kết quả nghiên cứu tại Viện lúa ĐBSCL (Ô môn, Cần thơ) 
trong vụ Xuân Hè năm 2003 và tại cù lao Dung (Sóc Trăng) trong vụ Đông Xuân 2003-2004 cho thấy 
màu xanh của lá bắp (thể hiện qua chỉ số SPAD) có tương quan rất chặt với mức đạm được bón vào đất. 
Chỉ số SPAD tương ứng ở các mức đạm 0; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350 và 400 kg N/ha là 35,8; 39,1; 
40,8; 43,0; 44,9; 47,3; 48,3; 49,5 và 50,8. Cây bắp lai đáp ứng rất cao với chất đạm. Bón đạm làm tăng 
chiều dài bắp, đường kính bắp, số hạt/bắp, trọng lượng 100 hạt và năngsuất ở cả hai địa điểm nghiên cứu. 
Tại Viện lúa ĐBSCL năng suất tăng đến mức bón 250 kg N/ha và tỷ suất lợi nhuận biên tế (TSLNBT) 
cũng chấp nhận được đến mức này (3,91). Tuy nhiên ở cù lao Dung (Sóc Trăng) năng suất bắp tăng liên 
tục từ mức bón 100 kg N/ha đến 400 kg N/ha và TSLNBT vẫn còn chấp nhận được (>2) ngay cả ở mức 
bón rất cao là 400 kg N/ha. Năng suất bắp ở mức đạm 400 kg N/ha là 7,2 T/ha và một đồng đầu tư cho 
đạm ở mức này thu về được 2,36 đồng (Chín, 2006a).  

Bón lân ở các mức từ 50 đến 350 kg P2O5/ha (dưới dạng phân lân Super Long Thành) đều làm gia 
tăng các yếu tố cấu thành năng suất như số trái/cây, trọng lượng 100 hạt và năng suất so với đối chứng 
không bón. Năng súât bắp ở các nghiệm thức bón từ 200 đến 350 kg P2Ọ5/ha đều cao hơn các nghiệm 
thức bón từ 50 đến 150 kg P2O5/ha. Hiệu quả một đồng chi phí bón lân đều chấp nhận được (>2) ở mức 
50 đến 250 kg P2O5/ha. Bón 50 kg P2O5/ha cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Một đồng đầu tư cho bón lân ở 



mức 50 kg P2O5/ha thu về được 6,6 đồng. (Cúc và Chín, 1995). Bón kali ở mức từ 30-210 kg K2O/ha 
không làm gia tăng sự sinh trưởng, phát triển và năng suất bắp lai DK 888 trồng luân canh trên chân đất 
hai vụ lúa vùng Tây sông Hậu đồng bằng sông Cửu long.  

Theo kết quả nghiên cứu của Giang (2005) lượng phân bón tối ưu cho bắp lai G49 trong vụ Xuân 
Hè ở ĐBSCL là 280 kg N, 100 kg P2O5 và 60 kg K2O/ha. Tuy nhiên khi có kết hợp chế phẩm sinh học cố 
định đạm và phân giải lân thì phân bón vô cơ có thể giảm xuống còn 208 kg N, 50 kg P2O5 và 30 kg 
K2O/ha nhưng vẫn đạt năng suất tương đương. Theo Được và Điệp(2003)  bón chế phẩm lân sinh học 
năng suất bắp lai tăng cao hơn bón phân lân vơ cơ với 60 kg P2O5 /ha. Bón 50 kg P2O5/ha hoặc chỉ chủng 
vi sinh vật phân giải lân đều cho năng suất bắp cao hơn không bón lân. Bón 100 kg P2O5 có kết hợp với 
chủng vi sinh vật phân giải lân cho hiệu quả tăng năng suất tối ưu (Chín, 2005).  

Mức phân bón cho bắp trong vùng có thể khuyến cáo đến mức 300 kg N, 60 kg P2O5, 60 kg 
K2O/ha 

Tưới nước  

Thí nghiệm lô phụ gồm 3 mức phủ rơm (không phủ; 2,5T/ha; 5T/ha) và 5 nghiệm thức tứơi nước 
gồm : 3 lần, 5 lần, 7 lần, 9 lần, tập quán nông dân (tưới 5 ngày/lần). Năng suất tương ứng của các nghiệm 
thức phủ rơm là 5,21; 5,38 và 5,99 T/ha. Năng suất tương ứng ở các nghiệm thức tưới nước là : 1,99; 
3,95; 5,99; 7,37 và 8,07 T/ha. Phủ 5 T rơm /ha và tưới nước 7 lần/vụ là tối ưu. (Lan và Nhiệm, 2005)  

Xen canh  

Hướng hàng cây không có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển bắp lai. Tuy nhiên sự sinh 
trưởng, phát triển và năng suất các cây họ đậu trồng xen trong ruộng bắp cao hơn nếu bắp được trồng theo 
hướng Đông Tây thay vì hướng Bắc- Nam. Cây họ đậu trồng xen không làm giảm năng suất bắp lai 
nhưng sản lượng từng lọai cây họ đậu tăng thêm là : 320 kg đậu xanh/ha, 890 kg đậu nành/ha hoặc 1870-
1960 kg đậu phộng/ha (Lan và ctv, 1996)   

Dịch hại 

Sau khi gieo, thuốc trừ sâu dạng hạt Basudin được trộn với tro trấu để phủ lên hốc gieo. Thuốc 
Basudin hạt còn dùng để rắc vào loa kèn mỗi lần 10 kg /ha. Thuốc Basudin nước dùng để phun xịt. Kết 
hợp giữa thuốc hóa học và thuốc sinh học cho kết quả tốt hơn dùng thuốc hóa học đơn thuần (Châu, 
2005).  

Về bệnh trên bắp vì diện tích gieo trồng trong vùng còn thấp nên bệnh hại trên bắp chưa phải là 
vấn đề lớn. Dùng thuốc trừ nấm phổ rộng như Thiram hoặc các nhóm vi sinh vật đối kháng để xử lý hạt 
bắp trước khi gieo hạn chế được bệnh thối cây con. Giữa hai phương thức có làm đất và không làm đất 
không có ảnh hưởng đến bệnh chết cây con (Dư, 2005).  

 Thuốc diệt cỏ Dual 720 ND với liều lượng 1,2- 1,5 lít/ha được khuyến cáo sử dụng lúc 1-3 ngày 
sau khi gieo. Thuốc hậu mọc mầm Mizin cho hiệu quả tốt với nhiều lòai cỏ, đặc biệt là lúa rày mọc lên từ 
hạt rụng xuống ruộng vụ trước (Nhiệm, 2005)  

Thu họach, bảo quản, chế biến  

-Khác với hạt lúa có cỏ trấu bao bọc, hạt bắp rất dễ hư hỏng sau khi thu họach. Tuy nhiên có một 
số biện pháp giúp kéo dài chất lượng hạt bắp sau thu họach để chờ thời điểm có giá cao để bán. Trữ bằng 
túi yếm khí (TYK) cho kết quả tốt. Sau 3 tháng trữ trong TYK, tỷ lệ nảy mầm vẫn còn đạt 95,8% so với 
89,2 % khi trữ hảo khí trong bao tải thông thường. Sau 6 tháng tồn trữ, số liệu tương ứng là 90% và 
21,7%. Tuy nhiên đến tháng thứ 9, số liệu tương ứng là 2,5% và 0,0%. Tóm lại ta có thể trữ trong vòng 6 
tháng bằng TYK nhưng hạt bắp vẫn còn tốt (Chín, 2006b)  

Thị trường tiêu thụ  

Hiệu quả kinh tế của hệ thống lúa- bắp -lúa so với hệ thống lúa-lúa-lúa cũng đã được nghiên cứu tại 
quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Kết quả chứng minh rằng tổng thu nhập của hệ thống lúa-bắp- lúa (32,71 triệu 
đồng /ha) gia tăng 46,8% so với tổng thu nhập của hệ thống độc canh lúa-lúa-lúa (22,28 triệu đồng/ ha). 
Tổng lãi thuần của hệ thống lúa- bắp- lúa (19,31triệu đồng /ha) gia tăng 95,2% so với hệ thống lúa - lúa- 
lúa (9,89 triệu đồng /ha) (Chín, 2006c).  



 

III) Viễn cảnh và đề xuất một số ý kiến phát triển cây bắp lai vùng ĐBSCL.  

-Nếu so với các vùng khác trong cả nước thì vùng đồng bằng sông Cửu long là nơi có thể đẩy mạnh 
việc phát triển cây bắp lai với qui mô lớn theo hướng công nghiệphóa, hiện đại hóa, đặc biệt là khỏang 
300.000 ha dọc theo hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu, trên chân đất phù sa, cao trình tương đối cao, sa 
cấu đất tương đối nhẹ, có nguồn nước ngọt trong mùa nắng. Cơ cấu bắp tại vùng này nên là bắp Xuân Hè 
luân canh với hai vụ lúa là lúa Đông Xuân (hoặc Đông Xuân sớm) và lúa Hè Thu chính vụ.  

-Từ trước đến nay việc đầu tư cho trồng trọt tại vùng này chủ yếu là cho cây lúa. Các lọai cây trồng 
ngắn ngày khác  trong đó có cây bắp lai không được quan tâm đúng mức. Nhà nước trung ương cũng như 
chính quyền các địa phương cần quan tâm đầu tư, hổ trợ cho phát triển cây bắp lai trong vùng nhưng 
những sự hổ trợ này không nên mâu thuẩn với các cam kết khi Việt nam tham gia tổ chức thương mại thế 
giới (WTO). Các sự hổ trợ được cho phép này là : đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi (nhất là hệ 
thống tưới tiêu vừa phục vụ cho lúa và màu), nghiên cứu khoa học, khuyến nông và chuyển giao công 
nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác hóa, bảo quản nông sản, chế biến và tiêu thụ nông sản.  

-Những hợp phần nên được nghiên cứu, kết luận và ứng dụng sớm là giống bắp năng suất cao, ngắn 
ngày (< 90 ngày để phù hợp trong cơ cấu luân canh hai vụ lúa), trồng với mật độ dày (80.000 – 100.000 
cây /ha), gieo hạt theo hàng bằng công cụ kéo tay sau đó phủ rơm, cơ giới hóa khâu gieo hat theo hàng 
dưới sâu, máy gặt đập liên hợp vừa thu họach lúa vừa cắt rơm ra những đọan ngắn 2-3 cm (kết hợp phun 
Trichoderma) để phủ trên ruộng bắp giữ ẩm, chống cỏ dại, đầu tư thâm canh cao đặc biệt là bón đạm cao 
kết hợp với vi sinh vật cố định đạm và phân giải lân, san phẳng mặt ruộng bằng tia laser và tưới nước theo 
rãnh  bằng hình thức tưới thấm. Giải quyết mâu thuẩn giữa ruộng bắp và ruộng lúa bên cạnh bằng hình 
thức hợp tác, qui hoạch từng khu rộng cách biệt giữa lúa và bắp, lót nylon dọc bờ, hoặc trồng lúa hảo khí 
bên cạnh ruộng bắp.  Liên kết giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp trong thu mua, bảo quản, tiêu thụ sản 
phẩm bắp hạt nhanh gọn góp phần phát triển ngành trồng bắp trong vùng. 
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